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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG THỎA ĐIỀU KIỆN CTKM 

ƯU ĐÃI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ “ĐÓN SINH NHẬT VÀNG – TRỌN THÁNG TRI ÂN” 

(09/12 – 31/12/2024) 

STT ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ HĐBH HỌ TÊN KHÁCH HÀNG 
SỐ THẺ/TÀI 

KHOẢN 

SỐ TIỀN CHI 

ƯU ĐÃI 
KÊNH CHI ƯU ĐÃI 

I – ƯU ĐÃI KH HIỆN HỮU THAM GIA THÊM HĐBH MỚI 

1 CN Kon Tum 001***047 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH  0401****3882  1,500,235 TKTT 

2 CN Tân Bình 001***936 PHẠM PHI CÔNG  093****321  1,549,550 TKTT 

3 PGD Thủ Dầu Một 001***450 PHAN TRỌNG CƯỜNG  0510****8888  1,508,900 TKTT 

4 CN Bạc Liêu 001***773 TRẦN ĐỨC ĐẠI  0700****6787  2,500,000 TKTT 

5 CN Bạc Liêu 001***280 TRẦN THÀNH ĐẠT  0700****7184  2,750,000 TKTT 

6 PGD Bến Lức 001***181 ĐẶNG THỊ THÀNH ĐỒNG  0701****2512  1,504,750 TKTT 

7 PGD Tiên Du 001***925 ĐÀO THỊ HẢI  19****10  1,500,000 TKTT 

8 PGD Hoàng Cầu 001***007 NGUYỄN HUY HOÀNG  0209****1606  1,500,000 TKTT 

9 CN Quận 7 004***152 NGUYỄN THỊ LAN Tặng voucher 1 vé máy bay Tặng voucher 

10 CN Thăng Long 001***015 LÊ THỊ BÍCH LIÊN Tặng voucher 1 vé máy bay Tặng voucher 

11 CN Gò Vấp 001***767 NGUYỄN THÀNH LUÂN  0602****8281  1,501,325 TKTT 

12 PGD Trần Văn Giàu 004***448 VÕ THỊ NGỌC  0601****8729  1,502,590 TKTT 

13 CN Phú Quốc 008***065 TĂNG ÁNH NGUYỆT  091****123  2,181,063 TKTT 

14 PGD Thạch Bàn 001***288 CHỬ THỊ THU PHƯƠNG  0200****8024  2,500,970 TKTT 

15 CN Cần Thơ 001***396 NGUYỄN HỒNG XUÂN QUYÊN  0701****5866  1,560,750 TKTT 

16 PGD Bến Lức 001***974 PHẠM NGỌC DUY TÂM  0701****4801  1,507,190 TKTT 

17 PGD Xóm Mới 004***525 NGUYỄN HOÀNG THÁI  0603****0850  1,750,415 TKTT 

18 CN Bạc Liêu 001***077 LÝ MỸ THANH  0700****0152  1,500,000 TKTT 

19 CN Bình Dương 001***633 HUỲNH THỊ NGỌC TRINH  098****909  2,251,290 TKTT 

20 CN Tân Định 004***933 LÊ THỊ VI  1231****8888  1,541,950 TKTT 

21 PGD Châu Đức 004***328 PHAN NHẤT KIM VINH  091****375  1,976,780 TKTT 

22 CN Thăng Long 001***242 NGUYỄN HẢI YẾN  Tặng voucher 1 vé máy bay Tặng voucher 

II – ƯU ĐÃI KH KHÔI PHỤC HIỆU LỰC HĐBH 

1 CN Gia Lai 003***964 NGUYỄN NGỌC AN  0400****1408  3,000,000 TKTT 

2 PGD Gia Lâm 003***552 LÊ TUẤN ANH  19****06  3,000,000 TKTT 

3 PGD Lạc Viên 008***294 VŨ THỊ VÂN ANH  096****110  2,835,888 TKTT 

4 PGD Xóm Củi 008***717 PHẠM KIM ANH  82****88  2,226,840 TKTT 

5 PGD Ông Tạ 003***327 NGUYỄN ĐÌNH ANH  0601****0799  3,000,000 TKTT 

6 CN Thủ Đức 008***534 ĐOÀN TUẤN ANH  666****9999  3,000,000 TKTT 

7 PGD Văn Giang 003***497 ĐÀO THỊ BIÊN  0300****1326  3,000,000 TKTT 

8 PGD Vĩnh Hưng 003***432 NGUYỄN VĂN CẢNH  0701****2941  3,000,000 TKTT 

9 CN Bình Dương 008***153 NGUYỄN NGỌC KIM CHÂU  1237****8888  3,000,000 TKTT 

10 CN Bình Định 008***341 THÁI THỊ MỸ CHÂU  0400****0681  3,000,000 TKTT 

11 PGD An Phú Đông 003***695 TRƯƠNG HOÀNG PHI CHÂU  090****000  3,000,000 TKTT 
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12 PGD Nguyễn Duy 

Trinh 

008***597 PHẠM THANH CHÂU  0602****9149  
3,000,000 TKTT 

13 CN Hà Nội 008***991 NGUYỄN THỊ CHINH  0200****1233  3,000,000 TKTT 

14 PGD Tân Thuận 008***276 NGUYỄN THỊ CHINH  0601****9421  3,000,000 TKTT 

15 PGD Cai Lậy 003***359 TRẦN VĂN CÔNG  0701****6258  3,000,000 TKTT 

16 CN Tân Định 003***335 TRẦN THỊ KIM CƯƠNG  0601****0787  2,867,535 TKTT 

17 CN Phú Yên 003***100 TRẦN VĂN CƯỜNG  0401****1951  3,000,000 TKTT 

18 PGD Cai Lậy 003***313 NGUYỄN VĂN CƯỜNG  0700****3163  3,000,000 TKTT 

19 CN Lạng Sơn 008***580 NGUYỄN THỊ DÂNG  1**9  3,000,000 TKTT 

20 PGD Phú Lộc 008***083 PHẠM ĐÍCH  091****345  2,640,000 TKTT 

21 PGD Tân Châu-AG 008***761 THIỀU THỊ DIỄM  0700****6846  3,000,000 TKTT 

22 CN Thủ Đức 008***090 NGUYỄN HOÀI NGỌC DIỆP  0602****5755  3,000,000 TKTT 

23 PGD Đập Đá 008***527 LƯU THỊ KIM ĐÍNH  0401****5631  3,000,000 TKTT 

24 PGD Bảo Lộc 003***228 TRẦN VĂN ĐOAN  0501****9916  3,000,000 TKTT 

25 CN Bắc Ninh 008***943 PHẠM VĂN ĐỨC  0300****2287  3,000,000 TKTT 

26 PGD Hướng Hóa 003***800 LÊ THỊ THÙY DUNG  0***9  3,000,000 TKTT 

27 PGD Hướng Hóa 003***702 LÊ THỊ THÙY DUNG  0***9  3,000,000 TKTT 

28 PGD Long Xuyên 008***323 PHAN THỊ THÙY DUNG  0701****4101  3,000,000 TKTT 

29 CN Bến Tre 008***824 NGUYỄN THỊ MỘNG DUNG  0701****9841  3,000,000 TKTT 

30 PGD Cần Giuộc 008***701 TRƯƠNG THỊ DUNG  0700****6918  3,000,000 TKTT 

31 CN Quận 8 008***499 NGUYỄN TIẾN DŨNG  0602****9140  3,000,000 TKTT 

32 PGD Sơn Kỳ 003***013 BÙI THỊ THÙY DƯƠNG  0602****3896  3,000,000 TKTT 

33 PGD Chợ Mơ 008***996 ĐÀO THU HÀ  0200****3239  1,868,592 TKTT 

34 PGD Bỉm Sơn 008***849 NGUYỄN THỊ HÀ  0300****4061  2,861,100 TKTT 

35 CN Chơn Thành 003***254 TRƯƠNG ĐỨC HẢI  098****659  3,000,000 TKTT 

36 PGD Khoái Châu 003***768 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG  0300****6448  3,000,000 TKTT 

37 CN Bình Phước 003***993 LÊ XUÂN MỸ HẠNH  0500****2345  3,000,000 TKTT 

38 PGD Trảng Bàng 003***795 LÊ HỒNG HẠNH  0501****1159  3,000,000 TKTT 

39 PGD Đồng Xuân-TĐô 003***440 NGUYỄN THỊ KIM HIỀN  091****736  3,000,000 TKTT 

40 CN Bình Chánh 003***624 NGUYỄN THỊ HIỀN  0602****7936  3,000,000 TKTT 

41 CN Bình Chánh 003***150 NGUYỄN THỊ HIỀN  0602****7936  3,000,000 TKTT 

42 CN Quảng Ngãi 008***303 PHAN VĂN HIỂN  0400****4398  3,000,000 TKTT 

43 PGD Châu Thành 

Tiền Giang 

008***586 LÊ TRỌNG HÒA  0700****6311  
3,000,000 TKTT 

44 CN Long Khánh 008***094 ĐỖ THỊ MINH HỌA  0501****3581  3,000,000 TKTT 

45 PGD Lĩnh Nam 003***008 ĐOÀN THỊ HỒNG  0201****5922  3,000,000 TKTT 

46 PGD Vạn Ninh 003***200 VÕ THỊ HỒNG  0500****0215  3,000,000 TKTT 

47 CN Phú Quốc 008***807 TRẦN THỊ TRÚC HỒNG  0700****4249  3,000,000 TKTT 

48 PGD Sơn Tây 008***260 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG  0200****9513  3,000,000 TKTT 

49 PGD Xóm Củi 003***151 GIÁP THỊ HƯƠNG  0602****4657  3,000,000 TKTT 
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50 CN Nghệ An 003***336 NGUYỄN THỊ HẠNH HUYỀN  0200****4686  2,635,776 TKTT 

51 CN Đà Nẵng 008***629 NGUYỄN NGỌC HỶ  0401****2041  3,000,000 TKTT 

52 CN Nam Định 003***941 LÊ VĂN KHANG  0300****6777  3,000,000 TKTT 

53 CN Quận 10 008***713 HUỲNH MINH KIỆT  0600****8404  3,000,000 TKTT 

54 CN Bình Định 008***878 LƯƠNG THỊ HẢI KIỀU  0400****1359  3,000,000 TKTT 

55 PGD Bách Khoa 003***160 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG LAN  0200****9026  2,535,588 TKTT 

56 PGD Tân Hiệp 008***451 LÊ THỊ TUYẾT LAN  0700****6500  3,000,000 TKTT 

57 PGD Liên Chiểu 003***671 NGUYỄN VĂN LANH  28**68  3,000,000 TKTT 

58 CN Phú Quốc 003***088 TRẦN THỊ KIM LIÊN  093****584  3,000,000 TKTT 

59 PGD Gò Mây 003***564 LÊ VĂN LĨNH  0602****4500  3,000,000 TKTT 

60 PGD Hồng Ngự 008***182 TRẦN THỊ LOAN  0701****0239  3,000,000 TKTT 

61 PGD Lạc Long Quân 008***083 ƯNG MAI LOAN  0600****5227  3,000,000 TKTT 

62 PGD Bình Đăng 008***253 HUỲNH THỊ CẨM LOAN  0601****0660  3,000,000 TKTT 

63 CN Quận 8 003***295 PHẠM THỊ MỸ LỢI  0600****1831  3,000,000 TKTT 

64 PGD Chợ Gạo 008***190 PHẠM THỊ TRÚC LY  076****493  2,475,000 TKTT 

65 CN Đăk Nông 008***297 HUỲNH VĂN MINH  0507****4879  3,000,000 TKTT 

66 CN Bình Phước 008***840 NGUYỄN THỊ THANH NGA  0500****5621  3,000,000 TKTT 

67 CN Ninh Thuận 008***034 TRẦN THỊ NGA  0508****7056  1,773,948 TKTT 

68 PGD Bàu Cát 002***646 PHẠM THỊ NGA  0600****0827  3,000,000 TKTT 

69 CN Bình Phước 003***697 HỒ KIM NGÂN  0501****2107  3,000,000 TKTT 

70 PGD Tân Biên 003***230 BÙI THỊ KIM NGÂN  091****003  3,000,000 TKTT 

71 PGD Xóm Củi 008***758 LÂM THỊ NGÂN  0600****0963  1,964,160 TKTT 

72 PGD Đức Linh 008***417 NGUYỄN VĂN NGỌC  0501****9776  3,000,000 TKTT 

73 PGD Hoàn Kiếm 008***554 VŨ THỊ BÍCH NGỌC  0200****0896  3,000,000 TKTT 

74 PGD Rạch Sỏi 008***231 ĐỖ NGUYỄN KHÔI NGUYÊN  0700****6611  1,749,000 TKTT 

75 CN Vĩnh Long 003***747 HUỲNH THANH NHÀN  078****224  3,000,000 TKTT 

76 CN Quận 11 003***037 BÙI ĐỖ THÀNH NHÂN  0609****6276  3,000,000 TKTT 

77 PGD Long Thành 008***444 LÝ THỊ NHUNG  0501****1274  3,000,000 TKTT 

78 PGD Tân Châu-TN 003***441 CHUNG NỶ  094****268  3,000,000 TKTT 

79 PGD Phương Lâm 008***311 NGÔ DƯƠNG THANH PHÁT  0501****4180  3,000,000 TKTT 

80 PGD Thanh Khê 008***560 HUỲNH TẤN PHONG  0401****1155  3,000,000 TKTT 

81 PGD Kiên Lương 008***922 NGUYỄN HOÀNG PHÚC  077****444  3,000,000 TKTT 

82 PGD Gia Lâm 003***782 VŨ THỊ PHƯỢNG  238****579  3,000,000 Ví Sacombank Pay 

83 PGD Buôn Hồ 003***815 TRẦN NGỌC QUANG  098****779  1,923,108 TKTT 

84 PGD Mỏ Cày 008***986 HÀ VĂN QUANG  0700****3412  3,000,000 TKTT 

85 PGD Thới Bình 003***471 TRẦN VĂN SINH  0701****9339  2,239,050 TKTT 

86 CN Quận 7 003***958 DƯƠNG THỊ THU SƯƠNG  0602****1009  3,000,000 TKTT 

87 CN Bình Định 003***889 LÊ ĐÌNH TÂN  0400****5806  3,000,000 TKTT 

88 PGD Tri Tôn 003***913 ĐỖ THỊ THẮM  091****399  1,664,355 TKTT 
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89 PGD Chợ Đường 003***202 DOÃN THỊ THẮM  0609****1981  3,000,000 TKTT 

90 PGD Phú Tân 003***935 VÕ THỊ THANH  0701****7340  3,000,000 TKTT 

91 PGD Bình Thủy 003***911 NGUYỄN DUY THANH  093****800  2,480,346 TKTT 

92 PGD Tây Bắc 008***942 CAO THỊ KIM THANH  0600****4511  3,000,000 TKTT 

93 PGD Tây Bắc 008***878 CAO THỊ KIM THANH  0600****4511  3,000,000 TKTT 

94 PGD Lê Văn Lương 003***224 NGUYỄN THỊ NGỌC THANH  093****131  2,719,266 TKTT 

95 PGD Đức Linh 008***829 TRẦN TIẾN THÀNH  097****777  3,000,000 TKTT 

96 CN Vĩnh Long 008***279 NGUYỄN MAI PHƯỚC THÀNH  0700****9496  3,000,000 TKTT 

97 CN Bến Cát 008***043 DƯƠNG THỊ NGỌC THẢO  1990****1818  3,000,000 TKTT 

98 CN Phú Thọ 003***026 KIỀU PHƯƠNG THẢO  036****555  3,000,000 TKTT 

99 PGD Nguyễn Văn 

Luông 

008***326 NGUYỄN DUY THẢO  0601****1139  
3,000,000 TKTT 

100 PGD Nguyễn Lương 

Bằng 

008***876 TÔ THỊ THẢO  0601****7762  
3,000,000 TKTT 

101 PGD E.Town 003***211 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO  0602****1868  3,000,000 TKTT 

102 CN Thủ Đức 008***468 TRẦN THỊ THẢO  666****8888  3,000,000 TKTT 

103 CN Thủ Đức 008***536 TRẦN THỊ THẢO  666****8888  3,000,000 TKTT 

104 PGD Quận 1 003***803 ĐỖ VĂN THÔNG  0600****8741  3,000,000 TKTT 

105 PGD Cam Ranh 003***188 HỒ THỊ THU  297****200  1,859,385 Ví Sacombank Pay 

106 PGD An Nhơn Tây 003***027 TRẦN VĂN THUẬN  0602****5681  2,842,818 TKTT 

107 PGD Thái Hòa 008***317 LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG  096****986  1,745,568 TKTT 

108 PGD Long Trường 008***123 LÊ THỊ THƯỜNG  0600****6917  2,062,500 TKTT 

109 PGD Triệu Hải 003***474 PHẠM THỊ THỦY  091****579  2,412,432 TKTT 

110 CN Hà Nội 008***592 ĐINH XUÂN THỦY  0207****8797  3,000,000 TKTT 

111 CN Thủ Đô 008***958 VÕ THỊ NGỌ THỦY  249****128  2,586,375 Ví Sacombank Pay 

112 CN Thủ Đô 008***626 VÕ THỊ NGỌ THỦY  249****128  2,736,855 Ví Sacombank Pay 

113 PGD Cái Răng 008***461 TRỊNH THỊ BÍCH THỦY  0700****4699  3,000,000 TKTT 

114 PGD Bình Thủy 008***022 NGUYỄN THỊ THU THỦY  098****858  3,000,000 TKTT 

115 CN Bình Tây 008***276 TRẦN THỊ THANH THỦY  090****589  3,000,000 TKTT 

116 PGD Ứng Hòa 003***078 NGUYỄN LÂM TỚI  0200****8218  3,000,000 TKTT 

117 PGD Phú Mỹ 008***443 VŨ THỊ THÙY TRANG  0501****6927  3,000,000 TKTT 

118 PGD Thoại Sơn 003***018 QUÁCH MỘNG TRINH  0701****2159  3,000,000 TKTT 

119 PGD Mỹ Tho 008***284 VÕ KIM TRINH  0701****0260  2,239,050 TKTT 

120 PGD E.Town 008***013 ĐÀO VĂN TRỌNG  0602****4073  3,000,000 TKTT 

121 CN Cần Thơ 008***352 LÊ THỊ MỸ TÚ  0700****7311  3,000,000 TKTT 

122 PGD Tam Quan 003***424 NGUYỄN CÔNG TUM  0400****9489  1,935,978 TKTT 

123 PGD Bàu Cát 002***506 ĐỒNG THANH TÙNG  0603****1212  3,000,000 TKTT 

124 CN Quảng Ngãi 008***524 LÊ THỊ BẠCH TUYẾT  0400****3971  3,000,000 TKTT 

125 CN Quận 11 003***524 CÔNG TY TNHH COUPLE TX  0602****3025  3,000,000 TKTT 

126 CN Thường Tín 008***019 LÊ THỊ VÂN  19***88  3,000,000 TKTT 
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127 PGD Bình Mỹ 008***511 NGUYỄN THỊ THÚY VÂN  0602****3951  2,062,500 TKTT 

128 PGD Tri Tôn 008***427 LÊ QUỐC VIỆT  0701****3523  2,475,000 TKTT 

129 PGD Phú Mỹ 008***471 VÕ LAN VY  0501****8555  3,000,000 TKTT 

130 PGD Tân Thạnh 008***528 NGUYỄN HOÀNG XUÂN  0701****7346  3,000,000 TKTT 

131 CN Trung Tâm 008***766 CHÂU THANH XUÂN  0603****9183  3,000,000 TKTT 

132 PGD Eakar 003***737 NÔNG THỊ YÊN  0501****4087  3,000,000 TKTT 

III – ƯU ĐÃI KH THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM BẰNG THẺ TÍN DỤNG 

1 
PGD Châu Thành A 001***102 HOÀNG BIÊN 

436438XXXXX

X3737 
600,000 Thẻ tín dụng 

2 
PGD Phú Mỹ Hưng 001***399 VƯƠNG ĐÌNH CHIẾN 

356480XXXXX

X1742 
500,050 Thẻ tín dụng 

3 
PGD Thanh Oai 004***832 LÊ HẠNH CHINH 

436438XXXXX

X1129 
600,000 Thẻ tín dụng 

4 
CN Long Biên 001***834 PHẠM VIỆT DŨNG 

436438XXXXX

X4901 
600,000 Thẻ tín dụng 

5 
PGD Phan Chu Trinh 001***521 TÀO TIẾN DŨNG 

472074XXXXX

X1685 
368,375 Thẻ tín dụng 

6 
CN Tân Định 004***918 ĐẶNG THỊ THÙY DƯƠNG 

436438XXXXX

X7026 
600,000 Thẻ tín dụng 

7 
PGD Đội Cấn 001***074 TRẦN THỊ ĐƯỜNG 

436438XXXXX

X2660 
600,000 Thẻ tín dụng 

8 
PGD Hàng Bạc 008***902 VŨ VĂN HÀ 

436438XXXXX

X8544 
600,000 Thẻ tín dụng 

9 
CN Gia Lai 001***777 NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ 

436438XXXXX

X9392 
600,000 Thẻ tín dụng 

10 
PGD Châu Thành A 001***598 NGUYỄN THỊ CÁT HẠ 

436438XXXXX

X9568 
600,000 Thẻ tín dụng 

11 
CN Ninh Bình 001***272 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 

436438XXXXX

X7757 
600,000 Thẻ tín dụng 

12 
CN Thanh Hóa 001***832 LÊ THỊ HẠNH 

436438XXXXX

X4060 
600,000 Thẻ tín dụng 

13 
PGD Đông Hà 004***627 HOÀNG THỊ XUÂN HIỀN 

472074XXXXX

X5135 
552,255 Thẻ tín dụng 

14 
CN Quận 7 004***650 LẠI QUỐC GIA HIỆP 

436438XXXXX

X4043 
600,000 Thẻ tín dụng 

15 
CN Nam Định 008***648 HOÀNG THỊ HUÊ 

436438XXXXX

X9569 
600,000 Thẻ tín dụng 

16 
PGD Chợ Cồn 001***180 LÊ THỊ THANH HƯƠNG 

436438XXXXX

X5081 
600,000 Thẻ tín dụng 

17 
PGD Hùng Vương 004***652 NGUYỄN THỊ HUYỀN 

472074XXXXX

X6754 
579,458 Thẻ tín dụng 

18 
CN Phú Thọ 001***534 NGUYỄN CÔNG KHỞI 

436438XXXXX

X9647 
600,000 Thẻ tín dụng 

19 
PGD Phú Mỹ Hưng 001***657 PHAN THỊ KIM LIÊN 

356480XXXXX

X0179 
600,000 Thẻ tín dụng 
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20 
PGD Cái Răng 001***624 NGUYỄN VĂN LINH 

436438XXXXX

X2329 
600,000 Thẻ tín dụng 

21 
PGD Phú Định 008***864 LÊ THỊ KHÁNH LINH 

436438XXXXX

X6839 
600,000 Thẻ tín dụng 

22 
CN Long Biên 001***752 HOÀNG THỊ KIM LOAN 

472074XXXXX

X6691 
453,800 Thẻ tín dụng 

23 
CN Thanh Hóa 004***265 ĐỖ THỊ NGA 

436438XXXXX

X6926 
402,565 Thẻ tín dụng 

24 
PGD Đồng Xuân-TĐô 001***256 NGUYỄN QUÝ NGỌC 

472074XXXXX

X2392 
600,000 Thẻ tín dụng 

25 
PGD Quan Hoa 004***320 TRỊNH ÁNH NGUYỆT 

436438XXXXX

X2829 
600,000 Thẻ tín dụng 

26 
PGD Cái Răng 001***683 PHẠM BÍCH NHANH 

436438XXXXX

X6049 
502,775 Thẻ tín dụng 

27 
PGD Châu Thành A 001***668 NGUYỄN THỊ THÙY NHIÊN 

436438XXXXX

X0431 
600,000 Thẻ tín dụng 

28 
CN Bình Thuận 001***346 NGUYỄN THỊ NỞ 

436438XXXXX

X1543 
600,000 Thẻ tín dụng 

29 
CN Hậu Giang 008***042 NGUYỄN NGỌC PHỤNG 

436438XXXXX

X5243 
600,000 Thẻ tín dụng 

30 
PGD Phong Điền 001***177 TRẦN QUANG QUÂN 

436438XXXXX

X1072 
600,000 Thẻ tín dụng 

31 
PGD Sơn Tây 001***412 HỒ THỊ QUỲNH 

436438XXXXX

X7625 
521,800 Thẻ tín dụng 

32 
CN Ninh Bình 004***556 TRẦN ĐỨC SỰ 

436438XXXXX

X1394 
600,000 Thẻ tín dụng 

33 
PGD Phan Chu Trinh 001***107 BÙI THỊ THẢO 

436438XXXXX

X4408 
600,000 Thẻ tín dụng 

34 
PGD Nguyễn Oanh 001***192 VÕ THỊ HUYỀN THI 

436438XXXXX

X7846 
600,000 Thẻ tín dụng 

35 
PGD Ninh Kiều 001***586 TRƯƠNG HỒNG THU 

436438XXXXX

X2030 
600,000 Thẻ tín dụng 

36 
PGD Ninh Kiều 001***695 TRẦN LÊ MINH THƯ 

436438XXXXX

X2171 
600,000 Thẻ tín dụng 

37 
PGD Châu Thành A 001***539 NGUYỄN THỊ THUẬN 

436438XXXXX

X6005 
600,000 Thẻ tín dụng 

38 
PGD Chợ Cồn 004***550 LƯƠNG NGỌC BÍCH THỦY 

436438XXXXX

X3263 
600,000 Thẻ tín dụng 

39 
PGD Thanh Oai 004***525 ĐINH THỊ THỦY 

436438XXXXX

X2293 
600,000 Thẻ tín dụng 

40 
PGD Sơn Tây 001***502 NGUYỄN THỊ TOAN 

436438XXXXX

X2645 
600,000 Thẻ tín dụng 

41 
CN Lạng Sơn 001***528 VI THỊ THỦY TRANG 

436438XXXXX

X7460 
400,550 Thẻ tín dụng 

42 
CN Quảng Ngãi 004***222 LÊ THỊ TRIỀU 

436438XXXXX

X9966 
600,000 Thẻ tín dụng 
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43 
PGD Lạc Viên 001***151 LÊ HỒNG TRUNG 

436438XXXXX

X8200 
513,990 Thẻ tín dụng 

44 
PGD Bách Khoa 001***513 TRỊNH TRƯỜNG 

436438XXXXX

X1602 
600,000 Thẻ tín dụng 

45 
CN Bình Thuận 001***298 NGUYỄN THẾ TRUYỀN 

472074XXXXX

X9730 
500,000 Thẻ tín dụng 

46 
CN Bình Dương 004***118 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN 

436438XXXXX

X2312 
600,000 Thẻ tín dụng 

47 
PGD Lái Thiêu 004***349 NGUYỄN XUÂN VỸ 

436438XXXXX

X4039 
600,000 Thẻ tín dụng 

48 
PGD Lái Thiêu 004***423 NGUYỄN XUÂN VỸ 

436438XXXXX

X4039 
600,000 Thẻ tín dụng 
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